	Trường: Tiểu học Đức Chính

Lớp: 5..……

Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ GIŨA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Toán  – Lớp 5

 Đức Chính, ngày ……tháng 11 năm 2023


	       Điểm 
………………
	Nhận xét

……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. a) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? (0,5 điểm) 
	A. 
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b) Hỗn số   
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viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm) 
	A. 5,7                    
	B. 5,007                  
	C. 5,07                          
	D. 5,70


Câu 2:  a) Số thập phân gồm sáu mươi tám đơn vị, ba phần trăm được viết là:(0,5 điểm) 
	A. 68,3
	B. 6,83
	C. 68,03
	D. 608,03


b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) 

	A. 
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	C.  
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	D.  5 đơn vị


Câu 3. a) Số tự nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là: (0,5 điểm) 
	A. 14
	B. 15
	C. 16
	D. 17


b) Số bé nhất trong các số: 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345(0,5 điểm) 
	A. 57,843
	B. 56,834
	C. 57,354
	D. 56,345


Câu 4.  Một đội trồng rừng trung bình cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 5 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (1 điểm)
	A. 3000 cây
	B. 750 cây
	C. 300 cây
	D. 7500 cây


Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. ( 1 điểm)
a) 4,35m2 = …………….dm2                         b) 8 tấn 35kg = ………….tấn
c) 5 km 50m = …………..km                       d)    [image: image9.png]


 ha =…..………...m2
Câu 6. Viết vào chỗ chấm ( 1 điểm)
Một hình chữ nhật có diện tích 250 cm2 , chiều rộng 5cm. Như vậy, hình chữ nhật đó có chu vi là ….............. m
Câu 7.  Tính (1 điểm)
a) 
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b) 
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Câu 8.  8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ? (1 điểm)
Bài giải

	

	

	

	

	


Câu 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 80m, chiều dài bằng  
[image: image14.wmf]4
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chiều rộng.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng trung bình cứ 50m2 thu hoạch được 30 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?   (2 điểm)
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	


--------------------------------Hết--------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN – LỚP 5
(Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 
	a)B
	0,5 điểm

	
	b) C
	0,5 điểm

	Câu 2 
	a)C
	0,5 điểm

	
	b) A
	0,5 điểm

	Câu3 
	a)C
	0,5 điểm

	
	b) D
	0,5 điểm

	Câu 4
	B
	0,5 điểm

	Câu 5
	a) 4,35m2 = 435 dm2
b) 8 tấn 35kg = 8,035tấn
c) 5 km 50m = 5, 050km
d) [image: image15.png]


 ha = 2500.m2
	1 điểm

	Câu 6
	110 m
	1 điểm

	Câu 7
	a) 
[image: image16.wmf]30

23

              b) 
[image: image17.wmf]5

16


	1,5 điểm

	Câu 8
	6 ngày gấp 4 ngày số lần là: 
6 : 4 = 
[image: image18.wmf]2

3

( lần)

Muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần sô người là: 

8 x 
[image: image19.wmf]2

3

 = 12 ( người)

Đáp số: 12 người
	1 điểm

	Câu 9
	Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 

80 : 4 x 5 = 100 (m)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là: 
100 x 80 = 8 000 (m2)
Số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó là: 
30 x 8 000 : 50  = 4800 (kg)
Đổi 4800 kg = 48 tạ 
Đáp số: 48 tạ

	2 điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIŨA HỌC KÌ I  MÔN TOÁN LỚP 5
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Các phép tính về phân số, tìm x… Số thập phân và phân số, hỗ số, so sánh…
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	7
	
	
	
	
	1,2,3
	7

	
	Số điểm
	2
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	3
	1,5

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích, độ dài, khối lượng
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài toán tỉ lệ thuận, tổng hiệu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	2
	1
	
	2
	2

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	8,9
	6
	
	4,6
	8,9

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	3
	1
	
	1,5
	3

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	3
	1
	
	5
	5

	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	1,5
	
	4
	1
	
	4,5
	5,5


· Xây dựng 9 câu.  Trong đó: 
 + Trắc nghiệm khách quan: 45%

      + Trắc nghiệm tự luận : 55%

· Tỉ lệ mạch kiến thức:
 +  Số học: 
 +  Đại lượng và đo đại lượng:
 +  Giải toán có lời văn

-Tỉ lệ mức: 

+ Mức độ 1:  20 %   

      + Mức độ 2:  30 %   

+ Mức độ 3:  40 %  

+ Mức độ 4:  10 %
	Trường: Tiểu học Đức Chính

Lớp: 5..……

Họ và tên:……………….…….....
	BÀI  KIỂM TRA

CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KÌ GIŨA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 -2024
Môn: Toán  – Lớp 5

 Đức Chính, ngày ……tháng 11 năm 2023


	       Điểm 
………………
	Nhận xét

……………………………...................................................................

……………………………...................................................................

……………………………..................................................................
	    Họ và tên giáo viên coi, chấm: 

1......................................................................................

 2......................................................................................


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. a) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân? (0,5 điểm) M1

	A. 
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b) Hỗn số   
[image: image24.wmf]100
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viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm) M1

	A. 5,7                    
	B. 5,007                  
	C. 5,07                          
	D. 5,70


Câu 2:  a) Số thập phân gồm sáu mươi tám đơn vị, ba phần trăm được viết là:(0,5 điểm) M1
	A. 68,3
	B. 6,83
	C. 68,03
	D. 608,03


b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) M1
	A. 
[image: image25.wmf]10
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	B. 
[image: image26.wmf]100
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	C.  
[image: image27.wmf]1000

5

                          
	D.  5 đơn vị


Câu 3: a) b) Số tự nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là: (0,5 điểm) M2
	A. 14
	B. 15
	C. 16
	D. 17


b) Số bé nhất trong các số: 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345(0,5 điểm) M2
	A. 57,843
	B. 56,834
	C. 57,354
	D. 56,345


Câu 4. (1 điểm) Một đội trồng rừng trung bình cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 5 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? M2

	A. 3000 cây
	B. 750 cây
	C. 300 cây
	D. 7500 cây


Câu 5. (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm. M3
a) 4,35m2 = …………….dm2
b) 8 tấn 35kg = ………….tấn
c) 5 km 50m = …………..km
d) [image: image28.png]


 ha =…..………...m2

Câu 6: Viết vào chỗ chấm:M4
Một hình chữ nhật có diện tích 250 cm2 , chiều rộng 5cm. Như vậy, hình chữ nhật đó có chu vi là ….............. m
Câu 7. (1 điểm): Tính: M2
a) 
[image: image29.wmf]5
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b) 
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Bài 8:  8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ?M3

Bài giải

	

	

	

	

	


Câu 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 80m, chiều dài bằng  
[image: image33.wmf]4
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chiều rộng.M3
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Biết rằng trung bình cứ 50m2 thu hoạch được 30 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải
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